
PPT NC Word NC Excel NC TB

1 BKNC5001 Trần Thị Hoàng Anh 09/12/2003 Đắk Lắk 7,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Đạt

2 BKNC5002 Dương Hoàng Bảo 07/05/2004 Đồng Tháp 8,0 7,0 9,0 9,0 8,33 Đạt

3 BKNC5003 Nguyễn Lê Ngọc Châu 02/12/2004 Lâm Đồng 6,0 8,0 9,0 8,0 8,33 Đạt

4 BKNC5004 Nguyễn Quỳnh Hoa 20/06/2003 Quảng Ngãi 8,0 7,0 9,0 8,0 8,0 Đạt

5 BKNC5005 Bùi Thanh Huyền 17/09/2003 Quảng Ninh 9,33 7,0 8,5 8,0 7,83 Đạt

6 BKNC5006 Tăng Chí Khang 29/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 6,33 8,0 8,0 6,0 7,33 Đạt

7 BKNC5007 Cao Thị Thuỳ Linh 26/08/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8,33 8,0 8,5 6,0 7,5 Đạt

8 BKNC5008 Đỗ Hiền Thiên Lộc 21/10/2003 Đồng Nai 9,0 7,0 8,0 5,0 6,67 Đạt

9 BKNC5009 Nguyễn Thị Tuyết Nga 13/08/2003 Trà Vinh 8,0 8,0 9,0 6,0 7,67 Đạt

10 BKNC5010 Vương Mỹ Nga 03/05/2003 Bình Dương 7,67 7,0 6,0 6,0 6,33 Đạt

11 BKNC5011 Châu Bích Ngọc 09/01/1983 Tiền Giang 9,33 7,0 7,5 6,5 7,0 Đạt

12 BKNC5012 Huỳnh Lưu Trùng Phùng 19/12/1975 Đồng Nai 6,33 6,0 7,0 6,0 6,33 Đạt

13 BKNC5013 Nguyễn Thị Thu Thanh 02/10/2003 Bình Thuận 8,0 9,0 9,0 6,0 8,0 Đạt

14 BKNC5014 Trần Thị Ngọc Thảo 18/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 8,0 8,0 9,0 9,0 8,67 Đạt

15 BKNC5015 Trịnh Thị Thanh Thảo 09/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7,67 8,0 5,5 6,0 6,5 Đạt

16 BKNC5016 Nguyễn Thị Thu Thuỳ 25/12/2003 Đắk Lắk 5,33 7,0 5,0 5,5 5,83 Đạt

17 BKNC5017 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 13/07/2003 Đồng Nai 6,33 7,5 9,0 0,0 5,5 Không đạt
Không 

Excel

18 BKNC5018 Dương Thị Minh Trang 08/10/2003 Khánh Hoà 6,0 9,5 9,0 9,0 9,17 Đạt

19 BKNC5019 Vương Thị Trang 05/07/1982 Nghệ An 8,33 9,0 8,5 8,0 8,5 Đạt

20 BKNC5020 Nguyễn Trần Tú Trinh 05/08/2003 Tiền Giang 9,0 9,0 9,0 8,0 8,67 Đạt

21 BKNC5021 Tăng Thị Thanh Trúc 21/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 6,33 8,0 8,5 8,0 8,17 Đạt

22 BKNC5022 Lê Thị Cẩm Tú 14/05/2003 Bình Phước 5,67 8,0 8,0 0,0 5,33 Không đạt
Không 

Excel

23 BKNC5023 Ngô Cẩm Uyên 02/04/2003 Đồng Nai 9,33 6,0 6,0 5,0 5,67 Đạt

24 BKNC5024 Nguyễn Minh Vi 09/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7,33 9,0 9,5 6,5 8,33 Đạt

25 BKNC5025 Lê Huyền Vy 28/08/2003 Thanh Hoá 6,33 8,0 9,5 7,5 8,33 Đạt

26 BKNC5026 Trịnh Thái Xiêm 23/06/1980 Tây Ninh 9,0 7,0 7,0 6,0 6,67 Đạt

Ghi chú: Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm thực hành 3 mô đun >=5

Số lượng thí sinh: 26 24

Số lượng hiện diện: 26

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

Số thí sinh đạt:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

BẢNG ĐIỂM KỲ THI 

CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO
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